
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 211304 Bùi Nhật Anh 23/09/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

2 212099 Nguyễn Thị Lan Anh 30/10/2003 Vĩnh Long DH21KTO02

3 2110498 Lê Thị Kim Chi 16/11/2003 Thanh Hoá DH21DUO03

4 211093 Bùi Minh Cường 23/02/2003 Cần Thơ DH21OTO03

5 2110203 Nguyễn Hoàng Danh 19/07/2003 Cà Mau DH21KMT01

6 211224 Huỳnh Tôn Đạt 18/02/2002 Sóc Trăng DH21OTO03

7 211530 Dương Triều Dĩ 23/12/2003 Kiên Giang DH21CKD01

8 211808 Hồ Đặng Sính Đình 02/02/2003 Trà Vinh DH21KTO02

9 212831 Nguyễn Thị Phương Du 28/02/2003 Sóc Trăng DH21KTO02

10 211327 Thân Văn Trường Duy 20/11/2003 Trà Vinh DH21OTO03

11 2110569 Nguyễn Văn Hiếu 05/08/2003 DH21KMT01

12 2110477 Phan Gia Huy 19/07/2003 Đồng Tháp DH21XDU02

13 211615 Đoàn Châu  Mỹ Kỳ 06/03/2003 Kiên Giang DH21QTS02

14 212237 Nguyễn Ngọc Tuyết Lan 13/01/2003 Cần Thơ DH21QTS02

15 210652 Dương Thị Thùy Linh 10/08/2003 Kiên Giang DH21KTO01

16 212159 Trần Kim Ngân 08/01/2002 Bạc Liêu DH21KTO02

17 225835 Trần Ngọc Ngân 14/05/2004 Kiên Giang DH22XET04

18 213753 Nguyễn Thành Ngoan 05/03/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

19 211523 Lê Thành Nhân 28/06/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

20 210622 Tô Băng Nhạn 19/03/2003 Kiên Giang DH21XDU02

21 213156 Phan Thị Yến Nhi 21/08/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

22 210189 Trần Thị Mỹ Nhiên 27/03/2003 Sóc Trăng DH21KTO01
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23 214331 Huỳnh Như 09/10/2003 Trà Vinh DH21KTO02

24 211238 Nguyễn Huỳnh Kim Như 19/12/2003 Hậu Giang DH21QTS01

25 212564 Phương Thị Thúy Oanh 04/11/2003 Kiên Giang DH21DUO01

26 212189 Nguyễn Tấn Phát 19/08/2003 Kiên Giang DH21DUO01

27 212780 Nguyễn Hoàng Phúc 26/02/2003 Kiên Giang DH21TCN03

28 211087 Huỳnh Duy Phương 26/02/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

29 212905 Phù Xuân Phương 12/08/2003 Kiên Giang DH21TCN03

30 214159 Lư Thị Mỹ Quý 04/08/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

31 211060 Lê Đỗ Quyên 14/09/2002 An Giang DH21KTO01

32 211567 Cao Thị Mỹ Tâm 01/01/2003 An Giang DH21QTS02

33 213129 Võ Văn Tâm 21/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

34 210318 Sỉ Nhật Tân 26/08/2003 Cà Mau DH21QTS01

35 213237 Phan Anh Thư 19/01/2003 Bạc Liêu DH21TCN03

36 210797 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/03/2003 Trà Vinh DH21KTO01

37 210768 Nguyễn Thị Bảo Trâm 29/10/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

38 212031 Hà Thị Huyền Trân 04/09/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

39 213684 Lê Bảo Trân 25/07/2003 Cần Thơ DH21TCN03

40 211004 Nguyễn Lệ Tuyết 11/03/2003 Trà Vinh DH21KTO01

41 214202 Nguyễn Quang Vũ 13/11/2003 DH21KPM01

42 212883 Nguyễn Thị Bảo Yến 01/01/2003 Trà Vinh DH21DUO01


